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BÁO CÁO 
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNTATTP ngày 29/3/2024 của Ban 
Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm về công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm năm 2024.

Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm báo cáo kết quả thực 
hiện 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thực 
phẩm: (Phụ bảng)

- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về tăng cường công tác đảm bảo An 
toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm, phòng chống bệnh gia súc gia cầm, …. 

- Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch 
triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch triển khai 
công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch và tổ chức Hội 
nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024; các báo cáo 
hoạt động an toàn thực phẩm; chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, …

- Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương kịp 
thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh theo phân công.

- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp trong toàn tỉnh 
đang nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng tình hình mới.

2. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn 
thực phẩm:

- Chương trình giám sát dư lượng:
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Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 10/01/2024 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chương trình giám sát dư 
lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi năm 
2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. 06 tháng đầu năm 2024 đã thu 104 mẫu trong 
đó 83 mẫu cá tra thương phẩm, 09 mẫu cá tra nhỏ, 03 mẫu cá tra giống, 02 mẫu 
cá lóc thương phẩm, 04 mẫu cá rô phi đỏ thương phẩm và 03 mẫu tăng cường 
(02 mẫu cá tra thương phẩm, 01 mẫu cá lóc thương phẩm) để phân tích các chỉ 
tiêu về ATTP. Kết quả phân tích có 101 mẫu đạt yêu cầu, và 02 mẫu không đạt 
(01 mẫu cá tra thương phẩm nhiễm Enrofloxacin 7,85 ppb; Ciprofloxacin 2,59 
ppb và 01 mẫu cá tra thương phẩm nhiễm Ofloxacin 1,24 ppb) đã thực hiện điều 
tra nguyên nhân mẫu nhiễm, báo kết quả điều tra về Chi cục Chất lượng, chế 
biến và Phát triển thị trường Nam Bộ.

- Tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo 
chất lượng, ATTP; phát triển nông nghiệp hữu cơ: ngành Nông nghiệp tiếp 
tục hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch xác nhận chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNNPTNT-QLCL ngày 
20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đã phát hành Công văn số 
125/CCQLCL-QLCL ngày 04/4/2024 về hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh sản phẩm 
nông thủy sản xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đến nay đã 
có 03 chi cục (Thủy sản, Chăn nuôi và thú y, Trồng trọt và BVTV) và 11 Phòng 
NN/Phòng Kinh tế, đang cập nhật thông tin phản hồi từ các đơn vị để thực hiện 
các bước tiếp theo.

Thực hiện Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Vùng sản xuất, chế biến thốt nốt theo hướng 
hữu cơ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang, 
Sở ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNNPTNT ngày 06/5/2024 về việc xây dựng 
vùng sản xuất, chế biến thốt nốt theo hướng hữu cơ 2024, đang cập nhật nhu cầu 
đào tạo, tập huấn quản lý chất lượng, ATTP tổ chức lớp đào tạo cấp giấy chứng 
nhận HACCP, đào tạo TOT và sẽ tổ chức triển khai đào tạo trong thời gian tới.

- Giám sát chất lượng, ATTP sản phẩm nông, lâm, thủy sản: Thực hiện 
Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản để giám sát 
ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, tiêu thụ trong nước nhằm 
cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP trước khi phân phối đến người 
tiêu dùng và đánh giá mức độ ATTP sản phẩm nông thủy sản:

+ Cấp tỉnh: Lĩnh vực quản lý chất lượng đang triển khai thủ tục đấu thầu 
theo quy định và sẽ triển khai thu mẫu trong thời gian tới. Lĩnh vực trồng trọt và 
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BVTV, lũy kế đến nay đã thu 23 mẫu để phân tích 34 chỉ tiêu ATTP, kết quả có 
01 mẫu hẹ phát hiện Cypermethrin 10,17 ppm không đạt yêu cầu (so với quy 
định ≤ 0,2ppm), tỷ lệ 1/23 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 4,3%.

+ Cấp huyện: Phòng Kinh tế Châu Đốc đã triển khai thu được 08 mẫu gồm 
02 mẫu chả lụa; 02 mẫu cà phê; 02 mẫu tương ớt; 02 mẫu mắm thái gửi đến 
Phòng thử nghiệm đang chờ kết quả phân tích, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố còn lại đang xây dựng kế 
hoạch thu mẫu ATTP nông lâm thủy sản đối với sản phẩm nông nghiệp quản lý.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng và kết nối 
chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn: Hoạt động quảng bá và 
xúc tiến thương mại sản phẩm được bổ sung vào Chương trình Xúc tiến Thương 
mại - Đầu tư - Du lịch của tỉnh và được triển khai thực hiện thường xuyên. Sở 
Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan đã tổ chức 04 đợt xúc tiến thương 
mại, phát triển thị (Kế hoạch số 1245/KH-TTXTTMĐT ngày 18/12/2023; Công 
văn số 92/VPĐPNTM ngày 15/3/2024; Kế hoạch số 153/KH-VPĐPNTM ngày 
14/5/2024; Kế hoạch số 314/KH-UBND) nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đạt 
chứng nhận OCOP và sản phẩm đặc sản, lợi thế, tiềm năng, làng nghề, ngành nghề 
của tỉnh (Trà Kim ngân hoa, muối sấy Kim Giang, trà sâm bạch hoa thảo, khô cá 
lóc Kim Loan, mật nhụy hoa thốt nốt, đường thốt nốt...) có 432 gian hàng trưng bày 
với hơn 172.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

3. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.

3.1. Lĩnh vực Y tế: (Phụ bảng)

Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được thực hiện đa dạng dưới 
nhiều hình thức:

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang 
truyền thông Thông điệp “Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết 2024” và “Tháng hành 
động vì An toàn thực phẩm năm 2024” do Cục An toàn thực phẩm xây dựng.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện chuyên 
mục Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề “An toàn thực phẩm mùa Tết”.

- Tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm cho cán 
bộ tuyến huyện, thị thành, xã, phường, thị trấn, từ ngày 15-17/5/2024.

- Tập huấn an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 
đóng bình trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Chi cục đã tổ chức 03 lớp tập 
huấn cho 138 người là chủ, đại diện cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình 
trên địa bàn tỉnh.
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3.2. Lĩnh vực Nông nghiệp: (Phụ bảng)

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng 
Kinh tế thị xã, thành phố tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy 
định về đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm nông thủy sản thuộc ngành Nông 
nghiệp quản lý. Đến nay đã tổ chức được 07 lớp tại các huyện Thoại Sơn, thành 
phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, Châu Thành, Phú Tân, Chợ Mới và thành phố 
Long Xuyên cho 210 người tham dự.

Song song với hoạt động kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã tuyên truyền trực tiếp 
đến các tổ chức/cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về Luật An 
toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP 
ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-
CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục thuốc thú y được 
phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã số hồ sơ đối với thuốc thú 
y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 
30/8/2019 của Bộ y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm nhằm 
nâng cao kiến thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực 
phẩm trong thời gian tới.

3.3. Lĩnh vực Công thương:

- Sở Công thương đã đăng tải các thông tin tuyền truyền Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của Sở; treo băng 
rôn điện tử các khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 
2024 trước cổng trụ sở cơ quan.

- Lắp đặt pano tuyên truyền các qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm 
cho 05 chợ truyền thống huyện An Phú, 05 chợ truyền thống thị xã Tân Châu.

- Đầu năm 2024 đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp với các Phòng Kinh 
tế/ Kinh tế-Hạ tầng tổ chức 09 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho 420 người, 
trong đó bao gồm các chủ cơ sở và nhân viên làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Tri Tôn, Châu Thành và Châu Phú.

- Trong 6 tháng đầu năm Sở Công Thương đã triển khai tổ chức 12 lớp tập 
huấn tuyên truyền về kiến thức Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với nội dung: 
Tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng, quyền và 
nghĩa vụ của người tiêu dùng, những hành vi cấm trong sản xuất, kinh doanh, 
mua bán; phổ biến các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền và lợi ích 
chính đáng của người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nhất là hình 
thức mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua các sàn giao dịch thương mại điện tử và 
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mạng xã hội; nâng cao kiến thức chung về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người 
tiêu dùng để biết lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn và đầy đủ dinh dưỡng, 
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình; ... cụ thể: 09 lớp tập huấn tuyên 
truyền, phổ biến các kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024 
trên địa 09 huyện, thị xã với số lượng học viên tham gia trên 100 người/lớp; 01 
lớp tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng 
dịch vụ tài chính ngân hàng tại thành phố Long Xuyên; 02 lớp tập huấn tuyên 
truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
năm 2023 tại thành phố Long Xuyên và Châu Đốc.

4. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

4.1. Lĩnh vực Y tế: (Phụ bảng)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thành lập 347 đoàn kiểm tra an 
toàn thực phẩm, kiểm tra 8.664 cơ sở, số cơ sở đạt chuẩn là 8.570 cơ sở, tỷ lệ đạt 
98,9%. Tiến hành xử lý phạt tiền 08 cơ sở với số tiền 32 triệu đồng. Thực hiện 
được 215 test nhanh, đạt 215 test (100%).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp thực hiện thanh tra, 
kiểm tra gồm 02 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm và 02 cuộc kiểm 
tra đột xuất.

- Kiểm tra liên ngành Tết nguyên đán: Kết quả kiểm tra 31 cơ sở đạt 24 cơ 
sở, vi phạm 07 cơ sở.

+ Số cơ sở vi phạm 07 cơ sở gồm: 01 doanh nghiệp và 06 cơ sở; đã đề nghị 
ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền, 
tổng số tiền phạt là 22.725.000 đồng. Chuyển 01 hồ sơ vi phạm sang Đội Quản 
lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xử lý, do Quản lý thị 
trường đang xử lý cơ sở vi phạm và Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở vi phạm 
thêm với cùng hành vi;

+ Đoàn kiểm tra có lấy 01 mẫu nước đá viên dùng tại cơ sở sản xuất để 
kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: E.coli; Coliform tổng số; 
Streptococci feacal; Pseudomonas aeruginosa; Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit. 
Kết quả cả 05 chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước đá viên trên phù hợp với QCVN 
10:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

+ Tổng số hàng hoá thực phẩm vi phạm về nhãn hàng hoá là 31 loại thực 
phẩm với tổng giá trị 11.659.000 đồng.

-  Kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: kết quả 
kiểm tra 21 cơ sở đạt 17 cơ sở, vi phạm 04 cơ sở.
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+ Số cơ sở vi phạm 05 cơ sở gồm: 01 tổ chức và 04 cá nhân; đã đề nghị ban 
hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền, tổng số 
tiền phạt là 33.000.000 đồng. 

+ Tổng số hàng hoá thực phẩm vi phạm về nguồn gốc xuất xứ giá trị 
20.550.000 đồng.

-  Kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất: thực hiện 02 cuộc đối với các cơ sở 
dịch vụ ăn uống và cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Kết quả: 
kiểm tra 36 cơ sở, đạt 16 cơ sở, không đạt 05 cơ sở, ngưng hoạt động 15 cơ sở.

+ Đối với 05 cơ sở không đạt, Đoàn đã đề nghị 05 cơ sở phải thực hiện 
ngay việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm 
trong thời gian từ 15 đến 20 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra và cơ sở phải 
ngừng sản xuất cho đến khi có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm mới. Đoàn sẽ tái kiểm tra lại sau khi hết thời gian khắc phục. 

Nhìn chung, các cơ sở thuộc ngành Y tế quản lý hiện nay nghỉ hoạt động, 
hoạt động nhưng Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn 
đều có những khó khăn riêng, nhưng tụ chung bởi nguyên nhân chính là hiệu 
quả kinh tế của ngành nghề sản xuất nước đá và sản xuất nước uống đóng chai, 
bình không cao, chủ cơ sở không thể duy trì hoạt động tiếp tục.

- Công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm: Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-
CCATVSTP ngày 05/6/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh về 
giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2024. Chi cục đã phối hợp với 
TTYT huyện, thị, thành tiến hành thu được 13/29 mẫu theo kế hoạch, (ngoài ra 
có 01 cơ sở không thu được mẫu, 01 cơ sở tạm ngưng hoạt động); 13 mẫu đang 
chờ kết quả kiểm nghiệm.

- Công tác giám sát bếp ăn tập thể từ thiện: Thực hiện Kế hoạch số 
303/KH-CCATVSTP ngày 24/4/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về 
việc Giám sát các mối nguy, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể 
từ thiện có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ trên địa bàn tỉnh An Giang 
năm 2024.

- Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các sự kiện: 
xây dựng kế hoạch lấy mẫu và giám sát an toàn thực phẩm 09 sự kiện lớn đã 
diễn ra trên địa bàn tỉnh.

4.2. Lĩnh vực Nông nghiệp: 

- Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về ATTP, chế biến và phát triển thị 
trường nông lâm thủy sản (lĩnh vực nông lâm thủy sản): 

+ Cấp tỉnh: thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTra ngày 02/01/2024 và 
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Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 09/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 
việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 
Giáp Thìn và các Mùa Lễ hội Xuân năm 2024, đã kiểm tra thực tế 36 cơ sở và 
lấy 35 mẫu (gồm: chả lụa, cá viên, mắm cá lóc, khô cá tra, cà phê, ...) để kiểm 
tra chất lượng, có 03 mẫu không đạt yêu cầu (chỉ tiêu Phosphate 3810,37 mg/kg 
trong chả lụa, chỉ tiêu SO2 321 mg/kg trong thạch dừa, chỉ tiêu Enrofloxacin 
1,69 µg/kg, Ciprofloxacin 3,78 µg/kg trong mắm cá lóc) và 02 cở sở sản xuất, 
kinh doanh có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP nhưng hết hạn, đã ban hành 
05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cá nhân vi phạm quy định 
về ATTP với tổng số tiền phạt là 115 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia phối hợp kiểm tra liên 
ngành do Sở Y tế chủ trì trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024 theo Quyết 
định Số 332/QĐ-SYT ngày 02/04/2024 của Sở Y tế, Đoàn đã thực hiện kiểm tra 
tại 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó có 04 cơ sở thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp, kết quả kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

+ Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tham gia Đoàn 
kiểm tra liên ngành cấp huyện Tháng hành động vì ATTP, thực hiện kiểm tra 44 
cơ sở, kết quả kiểm tra có 02 cơ sở vi phạm không thực hiện tự công bố sản 
phẩm và thông tin ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp theo quy định và bị 
phạt 66,95 triệu đồng.

- Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, chế biến và phát triển 
thị trường nông lâm thủy sản (VTNN)

+ Kiểm tra, thanh tra ATTP lĩnh vực bảo vệ thực vật: Đã thực hiện 03 đợt 
kiểm tra đối với 33 cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật và lấy 
09 mẫu để xác minh, kiểm tra chất lượng trong đó có 04 mẫu phân bón; 05 mẫu 
thuốc BVTV (theo Quyết định Quyết định số 13/QĐ-CCTTBVTV ngày 
16/2/2024 và Quyết định số 36/QĐ-CCTTBVTV ngày 16/04/2024 thực hiện các 
quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp). Kết quả 
đã ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 
155,24 triệu đồng.

+ Kiểm tra, thanh tra ATTP lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Đã thực hiện 16 
đợt kiểm tra đối với 20 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, hoá chất, sản phẩm xử lý 
môi trường, thức ăn chăn nuôi (Quyết định số 152/QĐ-CNTY ngày 14/3/2024 
và Quyết định số 211/QĐ-CNTY ngày 08/4/2024 về việc kiểm tra chất lượng 
thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường, thức ăn dùng trong chăn nuôi và thủy 
sản năm 2024). Kết quả đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành với 
tổng số tiền phạt là 300.000 nghìn đồng và 01 cơ sở đang trong quá trình xử lý).
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+ Kiểm tra, thanh tra ATTP lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Đã tổ chức kiểm 
tra 01 đợt đối với 11 cơ sở và lấy 02 mẫu thức ăn hỗn hợp thủy sản để kiểm tra 
chất lượng và xác minh tính hợp pháp sản phẩm (theo Quyết định số 13/QĐ-
CCTS ngày 15/3/2024 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc kinh doanh giống 
thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản năm 2024). 
Kết quả không phát hiện vi phạm.

4.3. Lĩnh vực Công thương: 

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-SCT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Giám 
đốc Sở Công Thương về việc "Khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm ngành Công Thương duy trì điều kiện ATTP 2024". Kết quả, đến nay 
đã tiến hành khảo sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh ATTP tại các 
huyện: Thoại Sơn, Chợ Mới, An Phú và thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

4.4. Cục Quản lý thị trường:

Ngoài ra, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã thực hiện:

- Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục Quản lý thị 
trường tỉnh An Giang: kiểm tra 42 vụ, phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm, phạt 
tiền 9,75 triệu đồng.

- Độc lập kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn 
thực phẩm; kiểm tra, phát hiện 05 vụ vi phạm, xử lý 03 vụ, trị giá hàng hóa vi 
phạm 588,72 triệu đồng, phạt tiền 76,21 triệu đồng.

- Chủ trì kiểm tra 11 vụ, phát hiện 03 vụ vi phạm, xử lý 02 vụ vi phạm, thu 
phạt số tiền 1,5 triệu đồng.

- Phối hợp với Công an huyện Châu Phú tiến hành kiểm tra nhà ở không số 
thuộc tổ 5, ấp Long Hòa, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang do ông 
Đỗ Thống Đạt, sinh năm: 1976, nơi thường trú: khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh 
Mỹ, Châu Đốc, An Giang đại diện. Qua kiểm tra phát hiện 555 gói trà nhãn hiệu 
“Thống Đạt” các loại, 135,5 kg trà sá, 970 gói trà Bảo Tâm, 770 gói trà Ngọc Ân 
các loại, 01 máy ép bao bì và 01 cái cân loại 02 kg có dấu hiệu vi phạm về sản 
xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa nên Công an huyện Châu Phú tiến hành tạm 
giữ để xác minh xử lý theo quy định. Trị giá hàng hóa khoảng 30 triệu đồng.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên địa bàn thị xã Tịnh Biên và Tri Tôn (Tổ 389): kiểm tra 08 vụ và 
tạm giữ hàng hoá 35 bao đường cát trắng.

- Phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang: khám 04 phương tiện ô tô 
tải phát hiện và tạm giữ hàng hoá: 5.000 kg hạt cà phê; 1.000 kg vỏ quế khâu.
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- Phối hợp tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia 
súc – gia cầm năm 2024, kết quả kiểm tra 03 chợ, cụ thể: 24 sạp bán thịt heo, 05 
sạp bán thịt bò, 06 sạp bán gia cầm làm sẵn, đông lạnh, các hộ kinh doanh đều 
thực hiện tốt vệ sinh thú y, tuy nhiên nhắc nhở 03 hộ bán gia cầm làm sẵn không 
có dấu kiểm soát giết mổ.

- Phối hợp kiểm tra gia súc, gia cầm: Kiểm tra 07 lò giết mổ heo và 08 
quầy bán thịt heo; Không phát hiện vi phạm.

- Kiểm tra đột xuất: kiểm tra, phát hiện 01 vụ vi phạm, đang xử lý (1.440 
kg đường cát).

- Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn 
TP. Long Xuyên kiểm tra 05 cơ sở sản xuất thực phẩm, không phát hiện vi phạm.

5. Hoạt động cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tự 
công bố chất lượng sản phẩm: 

5.1. Lĩnh vực Y tế:

-  Lũy tính đến hiện nay, số cơ sở do ngành Y tế quản lý là:

+ Cơ sở sản xuất là 340 cơ sở, trong đó số cơ sở thuộc đối tượng cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 301 cơ sở (các cơ sở sản 
xuất bao bì không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm) và ngành Y tế đã cấp được 284 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực (chiếm tỷ lệ 94,4%), còn 17 cơ sở hiện 
đang hết hạn, cơ sở đang hoàn thiện thủ tục.

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là 6.585 cơ sở, trong đó số cơ sở thuộc 
đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 
tuyến tỉnh là 225 cơ sở và ngành Y tế đã cấp được 174 Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực (chiếm tỷ lệ 77,3%).

+ Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố là 8.127 cơ sở.

+ Cơ sở kinh doanh phụ gia, debo nước đá là 503 cơ sở.

-  Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiếp 
nhận 21 hồ sơ tự công bố sản phẩm, trong đó có 04 hồ sơ tự công bố sản phẩm 
bị huỷ. Chi cục không có cấp, thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 
phẩm; sản phẩm tự công bố; sản phẩm tự công bố bị hủy do nội dung công bố 
không phù hợp.

-  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên cập nhật, đăng tải dữ 
liệu về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và danh sách 
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cơ sở tự công bố sản phẩm lên Website: https://antoanthucpham.org/ và 
https://antoanthucpham.angiang.gov.vn của Chi cục. 

5.2. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Ngành Nông nghiệp đã thực hiện công khai trên phương tiện thông tin 
(Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) danh sách 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất 
lượng, ATTP thuộc phạm vi phân công theo Thông tư số 03/VBHN-BNNPTNT.

- Thực hiện công tác thẩm định để xếp loại và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện bảo đảm ATTP: 

+ Đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh cấp tỉnh quản lý: Trong 6 tháng năm 
2024 tiếp nhận 25 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP, kết 
quả thẩm định có 02 cơ sở xếp loại A, 19 cơ sở xếp loại B, 03 công ty không 
thẩm định (02 công ty đang sửa chữa nên dời thời gian thẩm định và 01 công ty 
đã có giấy chứng nhận ISO 22000:2018). Đã cấp 19 giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP (trong đó lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 12 
giấy chứng nhận, lĩnh vực thủy sản 09 giấy chứng nhận), có 01 hồ sơ đang trong 
quá trình giải quyết.

+ Đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh cấp huyện quản lý: tiếp nhận 124 hồ 
sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, trong đó cấp 123 giấy chứng 
nhận (gồm có 20 cơ sở xếp loại A, 103 cơ sở xếp loại B và 01 cơ sở đang trong 
quá trình giải quyết).

- Thực hiện công tác thẩm định định kỳ theo Thông tư số 03/VBHN-
BNNPTNT ngày 23/02/2023: đã triển khai thẩm định kỳ cấp tỉnh theo tần xuất 
quy định cho 58 cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định, cụ thể: Lĩnh vực thủy 
sản 09 cơ sở (04 cơ sở xếp loại A, 05 cơ sở xếp loại B), lĩnh vực nông lâm thủy 
sản 07 cơ sở (07 cơ sở xếp loại B) và cấp huyện 42 cơ sở (08 cơ sở xếp loại A, 
34 cơ sở xếp loại B).

Lũy kế đến nay, các đơn vị đã tổ chức thống kê có tổng số 18.664 cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện ATTP trong đó: Trồng trọt và BVTV là 10.792 cơ sở, Thuỷ sản 
4.201 cơ sở, Chăn nuôi và Thú y 3.671 cơ sở. Trong năm 2024 đã tổ chức cho 
117 cơ sở (An Phú) ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 
sản an toàn, lũy kế đến nay, số cơ sở đã ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn 
là 11.387 cơ sở (đạt tỉ lệ 61,0%).

- Công tác tiếp nhận hồ sơ tự công bố của cơ sở sản xuất kinh doanh:

+ Cấp tỉnh: Trong  tháng 6 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận 60 bản tự 

https://antoanthucpham.org/
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công bố sản phẩm của 31 cơ sở chế biến thực phẩm nông thủy sản. Lũy kế đến 
nay đã tiếp nhận 2.181 bản tự công bố sản phẩm của hơn 917 cơ sở.

+ Cấp huyện: Đã tiếp nhận 82 bản tự công bố sản phẩm của 46 cơ sở.

5.2. Lĩnh vực Công thương:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh 
vực ATTP đạt tỷ lệ 100% trước thời hạn. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 
25/6/2024, đã cấp 64 Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 
đã tiếp nhận 31 bộ hồ sơ tự công bố.

6. Các hoạt động khác:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thực hiện:

+ Duy trì áp dụng phần mềm thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp 
vụ của đơn vị (quản lý hồ sơ an toàn thực phẩm phục vụ công tác tiếp nhận, trả 
hồ sơ, thu phí, báo cáo về cấp giấy an toàn thực phẩm, ….) và trang thông tin 
điện tử về lĩnh vực an toàn thực phẩm góp phần nâng cao công tác quản lý an 
toàn thực phẩm (danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm, danh sách các cơ sở 
được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các bộ hồ sơ mẫu đối 
với công bố chất lượng và chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các kiến 
thức về an toàn thực phẩm được cập nhật hàng ngày, công khai đường dây nóng 
để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân.

+ Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt 
động của cơ quan. 

+ Tiếp nhận, tham mưu Sở Y tế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết hồ sơ thủ tục hành chính công lĩnh vực an toàn thực phẩm.

+ Tổng hợp các báo cáo dữ liệu động (LRIS) đối với các báo cáo chương trình 
an toàn thực phẩm, báo cáo chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Triển khai và vận hành hệ thống quản trị an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh 
đến tuyến xã theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm.

- Sở Công thương đã thực hiện:

+ Thực hiện tốt công tác rà roát thủ tục hành chính, xây dựng kịp thời các 
thủ tục mới phát sinh theo quy định của các văn bản pháp luật mới ban hành.

+ Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
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Thương; Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
và chức năng quản lý của Sở Công Thương.

+ Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Thực hiện tốt việc công bố, công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Công khai trên Cổng thông 
tin điện tử Sở.

7. Đánh giá chung

Trong 06 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh An Giang không xảy ra vụ 
ngộ độc thực phẩm lớn.

7.1. Kết quả đạt được

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ 
quan, đơn vị đã giúp cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của 
tỉnh tiếp tục được tăng cường; các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm luôn quan tâm, có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, nâng cao uy tín của đơn vị, bảo vệ 
sức khoẻ người tiêu dùng. 

- Các ban ngành và thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực hưởng ứng tham 
gia, chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động truyền thông được thực hiện lồng ghép trong các đợt thanh, 
kiểm tra, tuyên truyền các nội dung: hướng dẫn bảo quản thực phẩm, không sử 
dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống.

- Công tác kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, các thành viên đã tham gia 
tích cực, thực hiện nghiệp vụ theo đúng sự phân công của Trưởng đoàn, kịp thời 
xử lý các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực công tác, không gây phiền hà cho đối 
tượng kiểm tra. Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm 
đúng nội dung và đúng đối tượng kiểm tra và đã đạt được mục tiêu đã lập ra 
trong Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

7.2. Tồn tại, hạn chế

- Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có 
quy mô nhỏ lẻ, phân tán rộng trên địa bàn tỉnh và liên quan đến nhiều tổ chức, 
cá nhân; công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm còn thủ công nên việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
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- Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về an toàn thực 
phẩm. Chủ cơ sở nhỏ lẻ rất yếu về kiến thức an toàn thực phẩm.

- Việc bố trí, phân công cán bộ của Sở Công Thương, Phòng KT/KT&HT, 
UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực 
phẩm ngành Công thương rất ít và đều là kiêm nhiệm, thiếu ổn định, chưa đủ số 
lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ 
kiểm tra chuyên ngành còn mỏng lại phân tán, việc quản lý an toàn thực phẩm 
đối với hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ở xã còn rất khó để thực hiện.

- Nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho công tác quản lý về an toàn thực 
phẩm hàng năm còn rất hạn chế.

- Hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện thông qua mạng lưới. Những 
người tham gia cá nhân, không có địa điểm kinh doanh cố định gây khó khăn 
cho công tác giám sát, kiểm tra, đồng thời dễ phát sinh những diễn biến phức 
tạp. Hiện chưa có quy định về địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về 
bán hàng đa cấp tại địa phương. Do đó, các doanh nghiệp thường tổ chức hội 
thảo, đào tạo tại nhà riêng hoặc quán cà phê gây khó khăn trong công tác giám 
sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Công tác rà soát, thống kê số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 
thủy sản thuộc diện ký cam kết ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 31/10/2018 tại các địa phương còn gặp khó khăn, hạn chế, do cơ sở hoạt 
động không ổn định, địa bàn rộng.

- Quá trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai và vận hành hệ 
thống quản trị an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã còn gặp một số khó khăn như sau:

+ Chưa đồng nhất đơn vị tính của tiền tệ (giá trị đồng, nghìn đồng) giữa 
form nhập liệu và bảng PDF khi xuất dữ liệu. 

+ Khi chỉnh sửa số liệu nhập, có đôi khi thủ thuật toán cộng lại chưa đúng

+ Quản lý tài khoản báo cáo: cần nghiên cứu cách quản lý tài khoản trong 
trường hợp tài khoản mở không được do đăng nhập sai hoặc quên password. Vì 
hiện nay, khi gặp sự cố này thì liên hệ với Cục An toàn thực phẩm để được hỗ 
trợ. Điều này dẫn đến bị động về thời gian khi gửi báo cáo.

8. Kiến nghị

Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương:

- Sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an 
ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó có nội dung về “cần sớm 
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kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ Trung ương tới 
địa phương”.

- Tăng cường công tác tập huấn về quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương tại 
địa phương.

- Nghiên cứu và ban hành văn bản quy định về an toàn thực phẩm đối với 
các cơ sở phục vụ ăn uống từ thiện: Để kiểm soát tốt các mối nguy cũng như 
phòng tránh ngộ độc thực phẩm với quy mô lớn đối với loại hình bếp ăn tập thể từ 
thiện, việc nghiên cứu và ban hành văn bản quy định về an toàn thực phẩm đối 
với các cơ sở phục vụ ăn uống từ thiện là rất cần thiết. Bởi vì hiện nay, Quyết 
định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng 
dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống”,…… không quy định việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu 
thực phẩm đối với các cơ sở phục vụ từ thiện. Do đó, địa phương sẽ gặp nhiều 
khó khăn trong việc thu thập mẫu để xác định thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc 
cũng như truy xuất nguồn gốc để tìm ra cơ sở nguyên nhân gây ngộ độc.

- Nghiên cứu và cập nhật bổ sung Quy chuẩn Việt Nam 8-3:2012/BYT:  
Đối với chủng vi khuẩn Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacelus 
cereus, …. có nguy cơ cao đến tín mạng con người nếu bị ngộ độc thực phẩm do 
các chủng vi khuẩn này. Tuy nhiên hiện nay, QCVN 8-3:2012/BYT “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm” chưa có quy định 
mức giới hạn tối đa đối với các chủng vi khuẩn trên trong một số nhóm thực 
phẩm ăn ngay (suất ăn sẳn): thịt và các sản phẩm từ thịt, rau và các sản phẩm từ 
rau, sản phẩm đồ hộp, kem, trứng và sản phẩm từ trứng, nhóm sản phẩm ngũ 
cốc, … . Do đó, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm sẽ thiếu căn cứ pháp lý để 
kết luận nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm trong trường hợp người gây ngộ 
độc thực phẩm khiếu nại đến tòa án.

- Nghiên cứu và cập nhật bổ sung Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 
13/12/2006 của Bộ Y tế và Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của 
Bộ Y tế: 

+ Đề nghị chỉnh sửa và bổ sung Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 
13/12/2006 của Bộ Y tế trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm đảm bảo cỡ mẫu 
điều tra được rõ ràng hơn, chính xác cũng như hiệu quả trong việc điều tra dịch 
tể để có đủ cơ sở pháp lý kết luận ngộ độc thực phẩm trong trường hợp các kết 
quả kiểm nghiệm đều có kết quả âm tính (vì có những vụ ngộ độc thực phẩm với 
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quy mô rất lớn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra những người ăn mà 
không mắc). 

+ Hướng dẫn chi tiết đối với công tác báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm 
cho tuyến huyện, thị xã, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn theo Quyết định 
số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế (vì hiện tại Quyết định số 
01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chế 
độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm” đã bị bãi bỏ).

- Hoàn thiện hệ thống quản trị An toàn thực phẩm để vận hành có hiệu quả 
hơn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương: Cục An toàn thực 
phẩm cần tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả vận hành hệ thống quản trị. Trên cơ 
sở đó, tiếp thu ý kiến của 63 tỉnh, thành phố và hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống 
trên để vận hành có hiệu quả cũng như đảm bảo tính chính xác, thuận lợi và 
nhanh chóng trong công tác tổng hợp số liệu báo cáo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực 
phẩm các cấp.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 26/12/2022 của Ban 
Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt các hoạt động chỉ đạo trong các dịp lễ hội trên toàn tỉnh.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm định kỳ, đột xuất 
khi có các vấn đề về an toàn thực phẩm phát sinh và tổ chức sơ kết, tổng kết 
đánh giá công tác bảo đảm An toàn thực phẩm.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
làm công tác quản lý an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cả về hình thức lẫn nội dung trên các phương tiện 
thông tin đại chúng cho các nhóm đối tượng. Trong đó đặc biệt chú trọng đưa tin 
về hoạt động, các vụ vi phạm an toàn thực phẩm góp phần cảnh báo, răn đe các 
cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có hành vi vi phạm.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
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- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện đợt kiểm tra an toàn thực phẩm phục 
vụ thị trường Tết Trung thu, hậu kiểm và đột xuất.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong 
động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi, thực phẩm.

- Tổ chức Đoàn công tác khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm ngành công thương duy trì điều kiện ATTP năm 2024; trong đó, sẽ 
thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng của các sản phẩm thực phẩm thuộc 
ngành Công Thương quản lý

Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm 
về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 
tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận: 
- BCĐ liên ngành TW ATTP;
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các thành viên BCĐLNTATTP;
- Sở Y tế;
- Sở Công thương;
- Sở NN&PTNT;
- Chi cục ATVSTP;
- Lưu: VT-NVY.

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Trần Quang Hiền



PHỤ BẢNG

(đính kèm báo cáo số 220/BC-BCĐLTNATTP ngày 22/8/2024 của Ban Chỉ đạo 
liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm)

Bảng 1. Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành an 
toàn thực phẩm tỉnh và các Sở, ngành:

- Tỉnh uỷ ban hành:

+ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 26/01/2024 về đón tiếp Đoàn đại biệu 
cấp cao tỉnh Champasak đến thăm & chúc tết tỉnh An Giang nhân dịp Xuân 
Giáp Thìn 2024.

+ Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 07/03/2024 về thực hiện Chỉ thị 25-
CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Y tế cơ sở trong tình hình mới.

- UBND tỉnh ban hành:

+ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 về phê duyệt Quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 
tế tỉnh An Giang.

+ Kế hoạch số 01/KH-TBHCLKT ngày 15/01/2024 về Thực hiện công tác 
lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về ban hành Kế hoạch 
tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về công bố Danh mục 
Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023.

+ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/01/2024 về đón tiếp Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh Champasak (thay thế KH số 78/KH-UBND ngày 28/01/2024 điều 
chỉnh thời gian Đoàn đến Chúc Tết lúc 14h45 phút).
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+ Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 30/01/2024 về kết quả công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa 
bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 133/UBND-TH ngày 30/01/2024 về nghiêm túc rà soát, xử 
lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến quá hạn, chậm, muộn tiếp nhận (lần 2).

+ Công văn số 134/UBND-NC ngày 30/01/2024 về triển khai thực hiện 
các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

+ Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 07/02/2024 về Dự thảo Báo cáo đánh 
giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị 
đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

+ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về ban hành Kế hoạch 
tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 222/UBND-TH ngày 28/02/2024 về Dự thảo báo cáo tình 
hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 để 
chuẩn bị họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý I năm 2024.

+ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07/03/2024 về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 về phê duyệt Quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 
tế tỉnh An Giang.

+ Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 14/03/2024 về Phát động phong trào 
thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2024.

+ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/03/2024 về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang định 
hướng đến năm 2030.

+ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 về ban hành Quy 
định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 22/03/2024 về tổng hợp số lượng thủ 
tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa 
phương (Quý 1 năm 2024).
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+ Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 22/03/2024 về kết quả xử lý phản ánh, 
kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính tại cơ quan, 
đơn vị (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 22/03/2024 về kết quả công bố, công 
khai thủ tục hành chính tại địa phương (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 22/03/2024 về tình hình triển khai thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử của địa phương (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 26/03/2024 về kết quả thực hiện Nghị 
quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 
doanh nghiệp (Quý I năm 2024).

+ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/03/2024 về thay đổi thành viên 
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2025.

+ Công văn số 383/UBND-TH ngày 28/03/2024 về thực hiện nhiệm vụ 
công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

+ Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 29/03/2024 về kiểm tra việc thực 
hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

+ Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 01/04/2024 về Kết quả rà soát, xử lý 
các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.

+ Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 05/04/2024 về Thực hiện Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2024.

+ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 về ban hành Quyết 
định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

+ Công văn số 493/UBND-KGVX ngày 22/04/2024 về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ 
quan, đơn vị, địa phương.

+ Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 24/04/2024 về triển khai xây dựng 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.
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+ Công văn số 2006/VPUBND-KGVX ngày 24/04/2024 về tổ chức Tổng 
kết hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm năm 2023 và 
Hội nghị triển Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

+ Công văn số 541/UBND-KGVX ngày 04/05/2024 về thực hiện Công 
điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn 
ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

+ Công văn số 634/UBND-TH ngày 16/05/2024 về triển khai một số nội 
dung, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

+ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 về công bố danh mục 
các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 về công bố danh mục 
các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 về Phê duyệt kết quả 
đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh 
An Giang đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP 4 sao - cấp tỉnh” năm 2023.

+ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 về Công nhận kết quả 
đánh giá sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang 
đáp ứng tiêu chuẩn tham gia, đánh giá phân hạng “Sản phẩm OCOP 5 sao - cấp 
Quốc gia”.

+ Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 12/06/2024 về Phối hợp tổ chức Lễ 
Khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến nối quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành 
phố Long Xuyên.

+ Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 19/06/2024 về Thực hiện Kế hoạch 
số 159-KH/TU ngày 07/3/2024 của Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị số 25-
CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng 
cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

+ Báo cáo số 615/BC-UBND ngày 21/06/2024 về sơ kết công tác tư pháp 
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024.

+ Báo cáo số 620/BC-UBND ngày 21/06/2024 về Công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử (Quý 2 năm 2024).
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+ Báo cáo số 621/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tổng hợp tình hình, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 21/06/2024 về kết quả công bố, công 
khai thủ tục hành chính tại địa phương (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 623/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tổng hợp số lượng thủ 
tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa 
phương (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tình hình triển khai thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử của địa phương (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 630/BC-UBND ngày 24/06/2024 về Tình hình, kết quả thực 
hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024.

- Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm ban hành:

+ Kế hoạch số 10/KH-BCĐLNTATTP ngày 21/12/2023 về triển khai 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội 
Xuân 2024.

+ Báo cáo nhanh số 30/BC-BCĐLNTATTP ngày 29/01/2024 về kết quả 
thanh, kiểm tra trong dịp Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

+ Báo cáo số 51/BC-BCĐLNTATTP ngày 16/02/2024 về công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm năm 2023.

+ Báo cáo số 62/BC-BCĐLNTATTP ngày 28/02/2024 về triển khai Kế 
hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

+ Kế hoạch số 27/KH-BCĐLNTATTP ngày 07/03/2024 về triển khai 
công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Báo cáo số 88/BC-BCĐLNTATTP ngày 26/3/2024 về triển khai Kế 
hoạch đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 
năm 2024.

+ Công văn số 779/BCĐLNTATTP ngày 29/03/2024 về kiện toàn Ban 
Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNTATTP ngày 29/03/2024 về công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Kế hoạch số 43/KH-BCĐLNTATTP ngày 03/04/2024 về triển khai 
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Giấy mời số 45/GM-BCĐLNTATTP ngày 26/04/2024 về tham dự Hội 
nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.
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+ Công văn số 1355/BCĐLNTATTP ngày 21/5/2024 về tăng cường ngăn 
ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

+ Báo cáo số 147/BC-BCĐLNTATTP ngày 03/6/2024 về Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Biên bản số 07/BB-BCĐLNTATTP ngày 21/6/2024 về Hội nghị triển 
khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ban hành:

+ Công văn số 200/DS-MTTQ-BTT ngày 01/04/2024 về Danh sách lãnh 
đạo tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 202/DS-MTTQ-BTT ngày 10/04/2024 về Danh sách cán 
bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra "Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực 
phẩm" năm 2024.

- Sở Y tế ban hành:

+ Công văn số 43/SYT-NVY ngày 05/01/2024 về tổ chức tiếp nhận, thẩm 
xét hồ sơ và tham mưu Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 về Kiểm tra liên ngành về 
an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

+ Công văn số 48/SYT-NVY ngày 05/01/2024 về tăng cường các biện 
pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, 
tiết kiệm.

+ Công văn số 81/SYT-KHTC ngày 09/01/2024 về xây dựng kế hoạch 
thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các Chương trình mục tiêu 
quốc gia (lần 2).

+ Công văn số 108/SYT-NVY ngày 11/01/2024 về tăng cường công tác y 
tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

+ Công văn số 167/SYT-NVY ngày 17/01/2024 về đảm bảo ATTP, hỗ trợ 
y tế phục vụ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 28/BC-SYT ngày 29/01/2024 về kết quả công tác ngành Y 
tế năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Công văn số 308/SYT-NVY ngày 01/02/2024 về góp ý dự thảo Kế 
hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 352/SYT-NVY ngày 06/02/2024 về lấy ý kiến góp ý dự 
thảo Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm.
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+ Công văn số 369/SYT-KHTC ngày 07/02/2024 về triển khai nhiệm vụ 
thực hiện Kế hoạch công tác y tế năm 2024.

+ Công văn số 396/SYT-NVY ngày 20/02/2024 về tham gia ý kiến đối 
với hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch.

+ Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 04/03/2024 về công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

+ Công văn số 530/SYT-NVY ngày 05/03/2024 về lấy ý kiến dự thảo Kế 
hoạch và cử thành viên Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – 
An Giang năm 2024.

+ Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 13/03/2024 về triển khai thực hiện Đề án 
06/CP trong ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2024.

+ Báo cáo số 74/BC-SYT ngày 15/03/2024 về công tác y tế quý I năm 
2024.

+ Công văn số 698/SYT-KHTC ngày 25/03/2024 về phê duyệt Kế hoạch 
Bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 701/SYT-KHTC ngày 25/03/2024 về xây dựng Kế hoạch 
phát triển đơn vị giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quyết định số 261/QĐ-SYT ngày 26/03/2024 về điều chỉnh Kế hoạch 
thanh tra y tế năm 2024.

+ Công văn số 740/SYT-NVY ngày 26/03/2024 về bảo đảm an toàn thực 
phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 806/SYT-NVY ngày 02/04/2024 về cử nhân sự tham gia 
phục vụ y tế hoạt động Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 
2024.

+ Công văn số 872/SYT-NVY ngày 09/04/2024 về cử cán bộ tham gia 
đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Công văn số 885/SYT-NVY ngày 11/04/2024 về khuyến nghị hàm 
lượng Natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn.

+ Công văn số 929/SYT-NVY ngày 15/04/2024 về lấy ý kiến về dự thảo 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền 
lần thứ II năm 2024.

+ Công văn số 957/SYT-NVY ngày 16/04/2024 về tham gia phục vụ 
chăm sóc sức khỏe Lễ thông xe cầu Châu Đốc (lần 2).
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+ Quyết định số 332/QĐ-SYT ngày 22/04/2024 về kiểm tra liên ngành về 
an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Công văn số 1030/SYT-NVY ngày 23/04/2024 về xác nhận nội dung 
quảng cáo liên quan đến lĩnh vực Y – Dược – An toàn thực phẩm.

+ Công văn số 1179/SYT-NVY ngày 08/05/2024 về thực hiện Công điện 
số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử 
lý ngộ độc thực phẩm.

+ Kế hoạch số 56/KH-SYT ngày 14/05/2024 về truyền thông Đài phát 
thanh truyền hình.

+ Công văn số 1303/SYT-NVY ngày 17/05/2024 về kinh phí phối hợp và 
cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban Ngày hội mắm 
Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền lần thứ II năm 2024.

+ Giấy mời số 48/GM-SYT ngày 20/05/2024 về tham dự “Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống 
ngộ độc thực phẩm”.

+ Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 21/05/2024 về chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

+ Công văn số 1349/SYT-NVY ngày 21/05/2024 về đẩy mạnh triển khai 
các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP của ngành Y tế.

+ Kế hoạch số 62/KH-SYT ngày 24/05/2024 về chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm Lễ 
hội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (2014-
2024).

+ Công văn số 1615/SYT-NVY ngày 13/06/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh 
thành phố Long Xuyên.

+ Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 17/06/2024 về theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
(Từ năm 2019 đến hết năm 2023).

+ Công văn số 1641/SYT-NVY ngày 17/06/2024 về báo cáo số liệu về 
kinh phí được cấp cho hoạt động an toàn thực phẩm từ năm 2021 đến năm 2024 
của ngành.

+ Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 17/06/2024 về Thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.
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+ Công văn số 1675/SYT-NVY ngày 18/06/2024 về báo cáo số liệu về 
kinh phí và tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm.

+ Công văn số 1716/SYT-NVY ngày 21/06/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 4 năm 2024.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành:

+ Công văn số 38/SNNPTNT-TTr ngày 04/01/2024 về cử cán bộ tham gia 
Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

+ Công văn số 80/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 10/01/2024 về báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên 
địa tỉnh An Giang năm 2023.

+ Công văn số 302/SNNPTNT-CCQLCL ngày 07/02/2024 về góp ý dự 
thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 554/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 13/03/2024 về thông 
báo và thực hiện công tác đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP 5 sao được 
công nhận năm 2020.

+ Báo cáo số 95/BC-SNNPTNT ngày 13/03/2024 về kết quả thực hiện 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2023 và 
Phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2024.

+ Công văn số 759/SNNPTNT-TTr ngày 04/04/2024 về kiện toàn Ban 
Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 806/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 10/04/2024 về đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện thủ tục, hồ sơ sản phẩm đánh giá phân hạng lại sản 
phẩm OCOP 5 sao.

+ Thông báo số 103/TB-SNNPTNT ngày 19/04/2024 về sản phẩm đạt 
chứng nhận “Sản phẩm OCOP” trên địa bàn tỉnh An Giang hết thời hạn chứng 
nhận 36 tháng năm 2024.

+ Công văn số 1092/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 15/05/2024 về rà soát, 
hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lại OCOP 5 sao - 
Quốc gia.

- Sở Công thương ban hành:

+ Công văn số 16/SCT-QLCN ngày 03/01/2024 về cử cán bộ tham gia 
Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

+ Báo cáo số 04/BC-SCT ngày 09/01/2024 về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương năm 2023.
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+ Công văn số 49/SCT-QLCN ngày 09/01/2024 về ý kiến đối với việc cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 
lý của 2 cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Công văn số 178/SCT-QLCN ngày 29/01/2024 về lấy ý kiến góp ý dự 
thảo Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 2).

+ Công văn số 220/SCT-QLCN ngày 06/02/2024 về góp ý dự thảo Kế 
hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 07/02/2024 về tham mưu xây dựng kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 110-
KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Công văn số 518/SCT-QLCN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 572/SCT-QLCN ngày 10/04/2024 về cử cán bộ tham gia 
đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Báo cáo số 110/BC-SCT ngày 27/05/2024 về kết quả triển khai Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 993/SCT-QLCN ngày 19/06/2024 về báo cáo số liệu về 
kinh phí được cấp cho hoạt động an toàn thực phẩm từ năm 2021 đến năm 2024 
của ngành.

+ Công văn số 1021/SCT-QLCN ngày 24/06/2024 về góp ý hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo lĩnh vực ngành 
quản lý và cử người tham gia Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ Báo cáo số 137/BC-SCT ngày 27/06/2024 về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm 06 tháng đầu năm 2024 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công 
Thương.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh ban hành:

+ Báo cáo số 106/BC-QLTTAG ngày 22/01/2024 về Kết quả hoạt động 
của lực lượng Quản lý thị trường tháng 01 năm 2024 và phương hướng, nhiệm 
vụ tháng 02 năm 2024.

+ Công văn số 277/QLTTAG-NVTH  ngày 28/02/2024 về ý kiến góp ý 
dự thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024.
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+ Công văn số 545/QLTTAG-TCHC ngày 15/04/2024 về cử thành viên 
tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" 
năm 2024.

+ Công văn số 554/QLTTAG-NVTH ngày 16/04/2024 về kiện toàn Ban 
Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Quyết định số 639/QĐ-QLTTAG ngày 13/05/2024 về Thành lập Hội 
đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân.

+ Báo cáo số 779/BC-QLTTG ngày 29/05/2024 về Kết quả triển khai thực 
hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

- Công an tỉnh ban hành:

+ Công văn ngày 05/01/2024 về cử cán bộ tham gia đoàn KTLN Tết 
Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

+ Công văn số 1117/CAT-PC03 ngày 16/04/2024 về kiện toàn BCĐLN 
tỉnh về ATTP 2024.

+ Kế hoạch số 152/KH-CAT-PH10 ngày 25/04/2024 về Triển khai "Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trong lực lượng Công an tỉnh.

+ Báo cáo số 192/BC-CAT ngày 20/05/2024 về báo cáo tháng hành động 
vì ATTP 2024.

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành:

+ Công văn số 86/SGDĐT-CTTT ngày 09/01/2024 về tăng cường đảm bảo 
an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

+ Công văn số 763/SGDĐT-CTTT ngày 18/03/2024 về Triển khai 
chương trình tặng sản phẩm sữa Néstle Milo tại các trường Tiểu học trên địa bàn 
tỉnh An Giang.

+ Công văn số 955/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 02/04/2024 về hỗ trợ 
đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Ngày hội giáo dục STEM cấp tiểu 
học năm học 2023-2024.

+ Công văn số 992/SGDĐT-VP ngày 05/04/2024 về đề xuất lãnh đạo 
tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 1273/SGDĐT-CTTT ngày 22/04/2024 về báo cáo bếp ăn 
tập thể trường học có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ.

+ Báo cáo số 1438/BC-SGDĐT ngày 06/05/2024 về Báo cáo bếp ăn tập 
thể trường học có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ.
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+ Công văn số 1539/SGDĐT-CTTT ngày 14/05/2024 về Phúc đáp Công 
văn số 982-CV/TĐTN-TTNTH ngày 10/5/2024 của Tỉnh đoàn (Chương trình 
"Kình ngư nhí" năm 2024).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

+ Công văn số 779/SKHĐT-KHN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành:

+ Công văn số 14/SKHCN-TTra ngày 03/01/2024 về cử công chức tham 
gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

+ Công văn số 534/SKHCN-VP ngày 03/04/2024 về cử thành viên tham 
gia Ban Chỉ đạo, Tô giúp việc liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 
2024.

+ Công văn số 573/SKHCN-TTra ngày 10/04/2024 về kiểm tra liên ngành 
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành:

+ Công văn số 278/SVHTTDL-QLDL ngày 01/02/2024 về tham gia ý 
kiến đối với hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch.

+ Công văn số 770/SVHTTDL-VP ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 809/SVHTTDL-QLDL ngày 05/04/2024 về triển khai 
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 1248/BC-SVHTTDL ngày 22/05/2024 về Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2024.

- Sở Nội vụ ban hành:

+ Công văn số 529 /SNV-CCHC&XDCQ ngày 25/03/2024 về cử cán bộ, 
công chức tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề cải cách hành chính năm 2024.

+ Công văn số 1091/SNV-VP ngày 07/06/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 
liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Sở Tài chính ban hành:

+ Công văn số 844/STC-HCSN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
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- Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành: 

+ Công văn số 1017/STNMT-VP ngày 01/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành:

+ Công văn số 143/STTTT-CNTT-BCVT ngày 26/01/2024 về đề xuất thủ 
tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực 
tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Công văn số 285/STTTT-CNTT-BCVT ngày 29/02/2024 về hỗ trợ, 
hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC thuộc lĩnh 
vực An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Công văn số 497/STTTT-VP ngày 06/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Báo An Giang ban hành:

+ Công văn số 58-DS/BAG ngày 04/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 
liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang ban hành:

+ Công văn số 167/ĐPTTH-TCHC ngày 02/04/2024 về góp cử thành viên 
tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành:

+ Danh sách ngày 03/4/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 1271/BTV-GĐXHKT ngày 03/04/2024 về tổ chức Chương 
trình tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

+ Báo cáo số 367/BC-BTV ngày 17/5/2024 về kết quả hưởng ứng "Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

- Hội Nông dân tỉnh banh hành:

+ Công văn số 297-CV/HNDT ngày 03/04/2024 về giới thiệu Lãnh đạo 
tham gia BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm 2024.
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Bảng 2. Công tác truyền thông giáo dục:
1. Lĩnh vực Y tế:

TT Tên hoạt động/hình thức Số lượng

1 Nói chuyện/Hội nghị (buổi/tổng số người dự) 262/4123

2 Tập huấn (lớp/tổng số người dự) 17/633

3 Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự) 8.507

4 Truyền hình (buổi/tọa đàm/phóng sự) 15

5 Báo viết (tin/bài/phóng sự) 412

6 Băng rol, khẩu hiệu 823

7 Tranh áp – phích/poster 3

8 Tờ gấp/tờ rơi, pano 80

9 Tài liệu khác (yalo, file điện tử, thông điệp…..) 46

2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
Cụ thể

STT Tên hoạt động / Sản 
phẩm truyền thông (*) Số 

lượng/buổi

Số 
người 
tham 

dự

Đối tượng (người tiêu 
dùng/ sản xuất/người 
dân/cán bộ...)/phạm 

vi bao phủ

I Phổ biến giáo dục pháp 
luật    

 Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức ATTP 30 210 Cở sở SXKD và người 

tiêu dùng

II
Thông tin, truyền 
thông về chất lượng 
VTNN, ATTP

   

1
Phóng sự trên đài phát 
thanh, truyền hình, loa 
đài phường xã

   

-

Phát hành bản tin dự báo 
tình hình dịch hại trong 
tuần trên với tần suất 12 
cuộc/tháng

12 cuộc  
Đài Phát thanh truyền 
hình tỉnh An Giang 
(ATV) 
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Cụ thể

STT Tên hoạt động / Sản 
phẩm truyền thông (*) Số 

lượng/buổi

Số 
người 
tham 

dự

Đối tượng (người tiêu 
dùng/ sản xuất/người 
dân/cán bộ...)/phạm 

vi bao phủ

III Truyền thông phát 
triển thị trường    

1 Hội chợ, triển lãm 04 đợt/ 432 
gian hàng 172000

Khách tham quan, mua 
sắm trực tiếp và trên 
mạng

Bảng 3. Công tác kiểm tra lĩnh vực Y tế:
TT Nội dung Số lượng Ghi chú

1 Số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra 347

2 Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm 
tra

8.664

3 Tổng số sản phẩm được thanh tra, 
kiểm tra

38

4 Tổng số cơ sở vi phạm 94

4.1 Vi phạm về công bố sản phẩm

Số sản phẩm vi phạm về nhãn hàng 
hóa

Tổng số tiền xử phạt (đồng)

4.2 Vi phạm về chất lượng sản phẩm

Số sản phẩm vi phạm 

Tổng số tiền xử phạt (đồng)

4.3 Vi phạm về chỉ tiêu an toàn thực 
phẩm

Số sản phẩm vi phạm 

Tổng số tiền xử phạt (đồng)

4.4 Vi phạm về quảng cáo thực phẩm
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TT Nội dung Số lượng Ghi chú

Số sản phẩm vi phạm 

Tổng số tiền xử phạt (đồng)

4.5 Vi phạm về điều kiện an toàn thực 
phẩm

Số cơ sở vi phạm 8

Tổng số tiền xử phạt (đồng) 32.000.000

4.6 Vi phạm khác

Số cơ sở vi phạm 86

Tổng số tiền xử phạt (đồng) /

5 Kết quả chi tiết

TT Nội dung
Sản xuất

thực 
phẩm

Kinh 
doanh

thực 
phẩm

Kinh 
doanh

DVAU

Kinh 
doanh

TĂĐP
Cộng

5.1 Tổng số cơ sở 340 503 6.585 8.127 15.555

5.2 Cơ sở được 
thanh tra, kiểm 
tra

38 108 2.903 5.615 8.664

Đạt (Số cơ 
sở/%) 37 108 2.852 5.573 8.570

Vi phạm (số cơ 
sở/%) 1 / 51 42 94

5.3 Xử lý vi phạm

5.3.1 Phạt tiền:

- Số cơ sở: 1 7 8

- Tiền phạt 
(đồng): 2.000.000 30.000.000 32.000.000

5.3.2 Xử phạt bổ 
sung:

5.3.3 Khắc phục hậu 
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TT Nội dung Số lượng Ghi chú
quả (loại, trọng 
lượng):

5.4 Xử lý khác

5.4.1 Thu hồi GCN 
CD ĐĐK ATTP

5.4.2 Chuyển cơ quan 
điều tra

5.4.3 Nhắc nhở 44 42 86

5.4.4 Đang xử lý 
(chưa kết hồ sơ 
được)

Bảng 4. Kiểm nghiệm thực phẩm trong lĩnh vực Y tế

TT Nội dung Số lượng

1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu) 1

1.1 Hóa lý (tổng số mẫu) /

- Đạt (số mẫu/%)

- Không đạt (số mẫu/%)

1.2 Vi sinh 1

- Đạt (số mẫu/%) 1

- Không đạt (số mẫu/%)

2 Xét nghiệm nhanh 215

2.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 215

- Đạt (số mẫu/%) 215

- Không đạt (số mẫu/%) 0

2.2 Vi sinh /

- Đạt (số mẫu/%)

- Không đạt (số mẫu/%)
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